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	ĐỀ THI THỬ LẦN 2 THPT QUỐC GIA NĂM 2021

	TRƯỜNG THPT
	                Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	NGUYỄN HỮU CẦU
	                Môn thi thành phần: HÓA HỌC

	(Đề thi có 40 câu / 6 trang)
	Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

	
	
	

	
	
	Mã đề: 201
	

	
	
	
	


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; 
Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; 
Ag = 108; Ba = 137.

	Câu 1: Hóa chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?
	

	
	A. Na2CO3
	B. NaCl
	C. HCl
	D. CaCl2

	
	
	
	
	
	
	

	Câu 2: Gluxit nào sau đây được goị là đường nho?
	
	
	
	

	A. Saccarozơ.
B. Tinh bột .
C. Glucozơ.
D. Fructozơ.
Câu 3: Chất nào sau đây không phải amin bậc một?
	
	
	
	

	A. C2H5NHCH3.
	B. CH3NH2.
	C. C6H5NH2.
	D. C2H5NH2.


Câu 4: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) với kim loại

	A. Fe
B. Cu
C. Ag
D. Zn
Câu 5: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
	
	
	
	
	

	A. Al
	B. KOH
	
	C. NaHCO3
	D. FeO

	
	
	
	
	
	

	Câu 6: Khi điện phân dung dịch NaCl ở điện cực anot xảy ra quá trình :
	
	

	A. Khử Cl-
	B. Oxi hóa Cl-
	C. Khử H2O
	D. Oxi hóa H2O

	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7: Lên men ancol etylic (xúc tác men giấm), thu được chất X dùng để làm giấm ăn. Tên gọi của X là

A. anđehit axetic.
B. axit lactic.
C. anđehit fomic.
D. axit etanoic

Câu 8: Ba dung dịch: metylamin (CH3NH2), glyxin (Gly) và alanylglyxin (Ala-Gly) đều phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. NaOH
B. NaCl
C. Na2CO3
D. HCl
Câu 9 : Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poli(metyl metacrylat).
B. Poli (hexametylen ađipamit).
C. Poli(vinyl clorua).
D. Polibutađien.
Câu 10: Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được este có công thức cấu tạo là

A. CH3COOCH=CH2.
B. CH2=CHCOOC2H5.
C. C2H5COOCH3.
D. CH2=CHCOOC2H5.
Câu 11: Este nào sau đây có mùi dứa?
A. metyl axetat
B. isoamyl axetat
C. benzyl axetat
D. etyl butirat
Câu 12. Triolein không tác dụng chất nào sau đây?
A. Kim loại Na
B. Dung dịch brom.
C. Dung dịch KOH (đun nóng).
D. Khí H2 (xúc tác Ni, đun nóng).
Câu 13: Đun nóng dung dịch chứa 6,75 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 , thấy bạc kim loại tách ra (phản ứng xảy ra hoàn toàn) . Khối lượng bạc kim loại là

A. 4,05g
B. 8,1g
C. 13,5g
D. 8,7g

Câu 14: Cho 3,6 gam kim loại Mg tác dụng hết với dung dịch HCl dư , sau phản ứng thu được V lít khí

	H2 (đkc) . Giá trị của V là
	
	
	

	A. 3,36
	B. 2,24
	C. 4,48
	D. 6,72


Câu 15: Ion kim loại X khi vào cơ thể vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiếm cho sự phát triển cả về trí tuệ và thể chất con người. Ở các làng nghề tái chế ác quy cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em chậm phát triển trí tuệ, còi cọc vì nhiễm độc ion kim loại này. Kim loại X là

A. đồng.
B. magie,
C. chì
D. sắt

Câu 16: Ngày nay, việc sử dụng khí gas đã mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống con người. Một loại gas dùng để đun nấu có thành phần chính là khí butan được hóa lỏng ở áp suất cao trong bình chứa. Số liên

	kết sigma (liên kết đơn) trong phân tử butan là
	
	

	A. 3.
	B.4.
	C. 10.
	D. 13.
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Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

B. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hóa duy nhất trong các hợp chất.

C. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn.

D. Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước. Câu 18: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?

A. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu B. Thành phần phân tử của protein luôn có nguyên tố nitơ.

C. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

D. Protein có phản ứng màu biure.

Câu 19: Cho dãy các chất: Cu, Na, Zn, Mg, Ba, Ni. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư có sinh ra kết tủa là

A.2
B.3
C.4
D.5

Câu 20: Cho các chất sau đây: axetilen, natrifomat, saccarozơ, axit fomic, glucozơ, fructozơ, số chất tạo

	kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 dư sau khi phản ứng kết thúc:
	

	A. 3
	B. 4
	C. 5
	D. 6


Câu 21: Cho phản ứng:  Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O.

Phương trình ion thu gọn của phản ứng trên là

A. HCl + OH – → H2O + Cl –.

B. 2H+ + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2H2O.

C.H++OH–→H2O.

D. 2HCl + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2Cl – + 2H2O.

Câu 22: Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch X và chất rắn Y. Như vậy trong dung dịch X có chứa:

	A. HCl, FeCl2, FeCl3
	B. HCl, FeCl3, CuCl2

	C. HCl, CuCl2
	D. HCl, CuCl2, FeCl2.

	
	
	


Câu 23: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ở nhiệt độ thường được ghi trong bảng sau:

	
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	X
	Dung dịch H2SO4 loãng
	Sủi bọt khí
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Y
	Qùy tím
	Qùy tím hóa xanh
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Z ,T
	Dung dịch BaCl2
	Kết tủa trắng
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	T
	Dung dịch NaHCO3
	Sủi bọt khí
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Y
	Dung dịch NaHCO3
	Kết tủa trắng
	

	
	
	
	
	
	
	

	Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:
	
	
	
	

	A. FeCO3, Ca(OH)2, AgNO3, K2SO4.
	
	B. NaNO3, Na2CO3, CuSO4, H2SO4.

	C. NaOH, Fe(NO3)2, KHSO4, H2SO4.
	
	D. Fe(NO3)2, Ca(OH)2, AgNO3, KHSO4.

	
	
	
	
	
	
	


Câu 24: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z:

Cho các phản ứng hoá học sau:
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(1) CaSO3 + HCl  ,to

(2) CuO + CO , to

(3) CO + MgO , to

(4) Fe2O3 + 3H2 , to

	Số phản ứng thoả mãn thí nghiệm trên là
	
	

	A. 1.
	B. 3.
	C. 2.
	D. 4.


Câu 25: Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn FeCl2, Al(NO3)3 .(có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z.

Tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1  mol kết tủa.

Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n2  mol kết tủa.

Thí nghiệm 3: Cho dung dịch AgNO3  dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3  mol kết tủa.

Thí nghiệm tạo ra số mol kết tủa lớn nhất là
A. Thí nghiệm 1.                                      
B. Thí nghiệm 2
C. Thí nghiệm 2 và 3.
D. Thí nghiệm 3.
Câu 26 : Nhận định nào sau đây là sai?

A. X có hai đồng phân cấu tạo.

B. Từ X1 có thể điều chế CH4 bằng 1 phản ứng.

C. X không phản ứng với Na và không có phản ứng tráng bạc.

D. Trong X chứa số nhóm -CH2- bằng số nhóm –CH3.

Câu 27: Cho 18,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau tan hoàn toàn trong dung dịch HCl vừa đủ thu được 4,48 lít khí CO2 (đkc) . Hai kim loại đó là :

A. Li và Na                             B. Na và K                       C. K và Rb           D. Rb và Cs 

Câu 28: Cho hỗn hợp X gồm amino axit Y (H2NCxHyCOOH) và 0,01 mol H2NC3H5(COOH)2 tác dụng với 50 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Z. Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch chứa 8,135 gam muối. Phân tử khối của Y là

	A. 117.
	B. 75.
	C. 103.
	D. 89.


Câu 29: Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M với 350 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng kết tủa thu được là

A. 3,9 g                  B. 7,8 g                         C. 9,1 g           D. 12,3 g 
Câu 30: Cho các phát biểu sau:

() Trong dung dịch, ion Fe2+ không oxi hóa được Cu nhưng Fe thì khử được ion Cu2+.

(a) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng có khí sinh ra

(b) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3 sau phản ứng thu được Ag

(c) Hòa tan Mg vào dung dịch muối FeCl3 dư , kết thúc phản ứng có muối FeCl2.

(d) Sắt tan trong dung dịch HNO3 đặc,nguội tạo muối sắt (III) và các sản phẩm khử của nitơ.

(e) Ion Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Ag+.

Số phát biểu đúng là

A.2
B.3
C.4
D.5

Câu 31: Hòa tan một lượng FeSO4.7H2O trong nước để được 300ml dung dịch . Thêm H2SO4 vào 20ml dung dịch trên thì dung dịch hỗn hợp thu được làm mất màu 30ml dung dịch KMnO4 0,1M . Khối lượng FeSO4.7H2O ban đầu là bao nhiêu ?

	A. 65,22g
	B. 62,55g
	C. 4,15g
	D. 4,51g


3

Câu 32: Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị. Giá trị của a và m là
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A. 0,8 và 10.                    B. 0,5 và 20.                     C. 0,4 và 20.                D. 0,4 và 30. 

Câu 33: Một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y, cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86,6 gam. Còn lại chất rắn Z với khối lượng là 23 gam. Số công thức cấu tạo của este là

A. 3.
                              B. 4.                               C. 2.                                    D. 5. 

Câu 34: Thuỷ phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối . Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

	A. 97,6.
	B. 82,4.
	
	C. 88,6.
	D. 80,6.


Câu 35: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, –CHO, –COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là

	A. 1,22.
	B. 2,98.
	C. 1,50.
	D. 1,24.


Câu 36: Cho các phát biểu sau:

(a) Sự trùng ngưng giữa axit tereptalic với etylenglicol ta được tơ lapsan

(b) Amilozơ chỉ có 1 loại liên kết
α-1,4- glicozit

(c) Amilopectin có chỉ có 1 loại liên kết
α-1,6- glicozit

(d) 1 mol Val-Val-Lys tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol HCl.

(e) 1 mol Val-Glu tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH.

(f) Tơ nitron hay tơ olon đều được tổng hợp từ vinyl xianua
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(g) Một mol mononatri glutamat tác dụng tối đa 2 mol HCl

A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 5.

Câu 37: Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y (được tạo ra từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic no đơn chức và metanol). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O2 (đktc). Mặt khác thủy phân m gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri của Gly lớn hơn số mol muối natri của Ala). Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối trên cần 20 gam O2 thu được H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ số mol Gly : Ala trong X là

	A. 3:1
	
	
	B. 2:1
	C. 1:3
	D. 1:2

	Câu 38: Cho 13,36 gam hỗn hợp X gồm Cu, FeO, Fe3O4 và Fe2O3
	tác dụng hết với V lít dung dịch hỗn
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hợp gồm H2SO4 1M và KNO3 1M thu được dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa có tổng khối lượng 55 gam và 1,344 lít NO ở đktc (sp khử duy nhất). Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa giá trị của m gần với giá trị nào sau đâ?.

	A. 62,9
	
	
	
	
	B. 67,15
	C. 46,9
	
	D. 74,8


Câu 39: Hỗn hợp X gồm FexOy, Fe(NO3)2 và 10,8 gam Al, phần trăm theo khối lượng của oxi trong hỗn hợp là 26,586%. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 (loãng). Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỉ khối của Z so với He là 23/18.

	Phần trăm theo khối lượng của FexOy gần nhất với giá trị
	

	A. 80%.
	B. 84%.
	C. 70%.
	D. 75%.
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Câu 40: Hỗn hợp T gồm ba este A, B, C [với MA < MB < MC; MB = 0,5(MA + MC)]. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được hỗn hợp U gồm ba axit hữu cơ đồng đẳng kế tiếp và 16 gam hỗn hợp V gồm ba chất hữu cơ không là đồng phân của nhau có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp U được 15,68 lít CO2 (đktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp V được 26,4 gam CO2 và 14,4 gam H2O. Hỗn hợp V phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của B trong T gần giá trị nào nhất?

	A. 15,90%.
	B. 31,20%
	C. 34,50%
	D. 20,90%.
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